	SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

[image: image25.png]2 olympic-tphcm-th4-2015-1y-11. thuvienvatly.com.4c97a.43021. pdf - Foxit Reader,

Ele Edt Vew ook Comments Forms SharePont Help

BHE2E8 3 ) ERE §

DE THI (gdm 2 trang, ¢6 5 bai, mdi bai 4 diém)

Bail:
Mot vat khéi lugng m = 100 g gin & dau mét 16 xo nhe ndm ngang c6
6 cig k = 20 N/m, dau con lai ctia 1 xo gin chat vao tuong nhu hinh 1. Vat
m c6 thé chuyén dong trén mat san nim ngang, hé sb ma sét gita m véi mat
san la p = 0,2. Kéo m theo phuwong doc theo truc 16 xo dén vi tri 16 xo0 bi nén
lai m6t doan Alp = 10 cm 16i budng cho m chuyén dong khong vén tbc dhu.
Cho gia tbc trong truong g = 10 m/s. Hoi trong qué trinh vat m chuyén dong:
a) 10 xo ¢6 do gian cyc dai 1a bao nhiéu?
b) vit m c6 te do cure dai la bao nhiéu?
Bai2:
Khoi thai tir mot sb xi nghiép, nha méy (hinh 2) c6 thé
chira nhiéu hat bui gdy 6 nhiém méi truong. Mot bién phép c6
thé dugc sir dung dé giit lai phan 16n céc hat bui nay la dung méay
lgc bui tinh dién. Bai toan sau mé ta nguyén thc co ban cua may
loc nay.
Hai ban ciia mot tu dién phing khong khi duoc dat thing
dimg, khoang cach giita hai ban tu la d = 20 cm, chidu cao cua
mdi ban ty 1a /. Hi¢u dién thé: giira hai ban tu 1a U = 40000 V.
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Tim / dé moi hat bui déu bi hit dinh vao ban tu.
Bai3:

C6 ba béng dén LED (hinh 3) véi hiéu dién thé dinh muc va
cuong d§ dong dién dinh muirc nhu sau, dén1a LED d6: 2,3 V, 15 mA;
den IT'1a LED vang: 3 V, 20 mA; dén 11T 1a LED lyc: 3,7 V, 25 mA.
Mot ngudn dién khong d6i c6 suét dién dong E =12V, dién tr& trong
r=0. C6 thé st dung cac dlen tr& Vi cac gid tri khac nhau dé méic
cling véi cac béng dén vio ngudn dién.

a) Néu hai cich méc mach dién gom ba dén LED, cdc dién tro
va nguon dién dé cac dén sang dung dinh mirc. Tim gia tri cuia cac dién
tré mic trong m&i mach.

b) Em hy néu cach méc mach dién gdm ba dén LED, cac dign
tré va nguon dién sao cho cac den sang dung dinh mirc va cong suat
dién hao phi la nh6 nhat. Hay giai thich hodc chimg minh vi sao cong
suat dién hao phi cua mach dién nay lai nho nhat.

Trang 1

Hinh 3





Câu 1: (3 điểm) Một vật  khối lượng  m  =  100g gắn ở  đầu một  lò xo  nhẹ nằm ngang  có độ cứng  k=20N/m, đầu còn lại của  lò xo gắn chặt vào tường  như  hình 1. Vật m  có  thể  chuyển  động  trên mặt  sàn nằm  ngang, hệ số  ma  sát  giữa  m với mặt sàn  là  (  =  0,2.   Kéo  m  theo  phương dọc  theo  trục  lò  xo đến vị  trí  lò  xo bị  nén lại một  đoạn  (l0  =  10  cm rồi  buông  cho  m  chuyển  động  không vận tốc  đầu. Cho gia tốc trọng  trường g = 10 m/s2. Hỏi trong quá trình vật m chuyển động: 

a) lò xo có độ giãn cực đại là bao nhiêu? 

b) vật m có tốc độ cực đại là bao nhiêu? 

Câu 2: (5 điểm) Có  ba  bóng  đèn  LED  (hình  2) với  hiệu  điện  thế  định mức  và 

cường độ dòng điện định mức như  sau, đèn I  là LED đỏ: 2,3 V, 15 mA; 

đèn  II  là  LED  vàng:  3 V,  20  mA;  đèn  III  là  LED lục:  3,7  V,  25  mA. 

Một  nguồn  điện  không  đổi  có  suất  điện  động  E  =  12  V,  điện  trở  trong 

r  =  0.  Có  thể sử dụng  các  điện  trở với  các  giá  trị  khác  nhau  để mắc 

cùng với các bóng đèn vào nguồn điện.

a)  Nêu  hai  cách mắc mạch  điện gồm  ba  đèn  LED,   các  điện  trở và nguồn điện để các đèn sáng đúng định mức.Tìm giá  trị của các điện trở mắc trong mỗi mạch. 

b)  Em  hãy  nêu  cách mắc mạch điện gồm  ba đèn  LED,  các  điện trở  và  nguồn  điện  sao  cho  các  đèn  sáng  đúng  định mức  và  công  suất điện  hao  phí  là  nhỏ  nhất.  Hãy  giải  thích  hoặc  chứng  minh  vì  sao  công suất điện hao phí của mạch điện này lại nhỏ nhất.

Câu 3: (5 điểm) Có 3 bình có thể tích lần lượt là V1​=V, V2​=2V, V3=3V thông với nhau nhưng cách nhiệt (hình 3). Ban đầu các bình chứa khí ở cùng nhiệt độ T0=1000K và áp suất p0. Người ta giữ nhiệt độ bình 1 xuống T1=T0/2, nâng nhiệt độ bình 2 lên T2=2T0, bình 3 lên T3=3T0. Tính áp suất p mới.

Câu 4:  ( 2 điểm)                                                                                             
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Cho mạch điện như hình vẽ:

Nguồn điện có suất điện động
[image: image2.wmf]x

 và điện trở trong r =2
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.

Đèn Đ: 7V-7W, R1=18
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, R2=2
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; Rblà biến trở. Điều chỉnh

Rb và khóa k khi đó đèn sáng bình thường và đạt công suất tiêu 

thụ cực đại.

a,Tìm
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 và giá trị Rb khi đó.

b.Khi K mở, đèn sáng thế nào?


Câu 5: (4 điểm) Người ta có 1 ắc quy nhưng lại không biết điện trở và suất điện động của nó,một ampe kế,các dây nối và 2 điện trở trong đó có một cái đã biết giá trị .Nêu phương án thí nghiệm để xác định giá trị chưa biết của điện trở còn lại.

---Hết---
(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)
ĐÁP ÁN
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
	(3 điểm)
	

	
	a.  Giả sử lò xo có độ giãn cực đại là (l, áp dụng định luật biến thiên cơ năng ta có
(1/2)k((l)2-(1/2)k((l0)2=-(mg((l+(l0) => (l = 8cm
	1,5 đ

	
	b. Vật có tốc độ cực đại khi lực đàn hồi bằng lực ma sát và lò xo đang nén (l’
Khi đó ta có k(l’ = (mg => (l’ = 1cm
Áp dụng định luật biến thiên cơ b\năng cho vị trí ban đầu và vị trí nén (l’ ta có
(1/2)mv2+(1/2)k((l’)2-(1/2)k((l0)2=-(mg((l0-(l’) => v = 0,9eq \l(\r(,2))m/s
	1 đ
0,5 đ

	Câu 2
	(5 điểm)
	

	
	
a. Có nhiều cách mắc để 3 led cùng sáng đúng 
định mức, theo yêu cầu của đề bài có thể nêu 2 

cách như ở các hình vẽ
Ở cách mắc 1 tính toán ta được R1=120(; R2=230(; R3=600(;
Ở cách mắc 2 tính toán ta được R1=646,7(; R2=450(; R3=332(;
	Vẽ hình

1,5 đ
 tính toán đúng điện trở phụ 1,5 đ

	
	b. Để công suất hao phí nhỏ nhất thì dòng mạch chính phải nhỏ nhất 
Theo giá trị dòng định mức các thì đèn III có dòng định mức lớn nhất, do đó để các đèn sáng bình thường thì dòng mạch chính tối thiểu phải bằng dòng định mức của đèn III.  Do đó cách mắc 1 là cách có công suất hao phí nhỏ nhất
	2 đ

	Câu 3
	(5 điểm)
	

	
	+Trạng thái đầu:  p0.6V=n.R.T0
	1

	
	+Trạng thái sau ở các bình:

p.V=n1.R.T1                                         p.2V=n2.R.T2                               p.3V=n3.R.T3
Bình kín nên tổng số mol khí không đổi:

                 n=n1+n2+n3
suy ra : p= 1,5 p0
	1,5

1

1,5

	Câu 4
	 (2 điểm)
	

	a,
	Ghép nguồn 
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với R2 thành nguồn tương đương 
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 với :

 
[image: image9.wmf]11

.

2

r

x

x

=

   ,    
[image: image10.wmf]2

1

2

.

1()

rR

r

rR

==W

+


Ghép nguồn 
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với R1b thành nguồn tương đương 
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Mạch kín chỉ gồm 
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và đèn

Đ có Pmax  khi RĐ = r0 =7
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     suy ra Rb=9
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Đ sáng bình thường nên UĐ=7V   suy ra 
[image: image19.wmf]x

=4UĐ=28 V
	0,5

0,5

0,25
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	b,
	Khi K mở mạch ngoài [(R2ntRb)//RĐ] nt R1
 RN= 401/18 
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      , Ic = 1,15 A

UĐ= Ic. R2bd=0,705 A < Udm     suy ra    đèn sáng yếu
	0,25

0,25

	Câu 5
	 (4 điểm)
	

	
	+ Nối ampe kế với  R đã biết và nguồn thành mạch kín. Đo dòng I1 .   
[image: image21.wmf]1
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+Nối ampe kế với  Rx chưa biết và nguồn thành mạch kín. Đo dòng I2 . 
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+ Nối ampe kế với  R nối tiếp Rx và nguồn thành mạch kín. Đo dòng I3 . 
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x

I

RRr

x

=

++


Từ 3 phương trình suy ra : 
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